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ĐIỂM THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 

Năm học 2020-2021 

Môn thi: Toán  9 
 

STT Họ và tên Đơn vị Điểm thi Xếp giải Ghi chú 

1  Phan Đồng Tiến Xuân Quan 4,0   

2  Phạm Hà Khánh Linh Phụng Công 1,75   

3  Nguyễn Minh Cương CMT 6,75   

4  T  n Th   Mai Anh TT VG 1,0   

5  Đỗ Thùy Dương CMT 7,0   

6  Hoàng Chí Vũ Liên Nghĩa 3,5   

7  Nguyễn Hồng Sơn Mễ Sở 1,75   

8  Bùi Hải Đăng CMT 6,0   

9  Bùi Việt Hoàng Thắng Lợi 2,25   

10  Lê T ung Hiếu CMT 6,5   

11  Bùi Thiện Hùng Tân Tiến 4,25   

12  Lê Th  Huyền T ang Vĩnh Khúc 2,0   

13  Đàm Tuấn Nghĩa Long Hưng 4,5   

14  Phạm T ung Kiên CMT 6,75   

15  Nguyễn Việt Anh Cửu Cao 6,0   

16  Đào Phương Anh Nghĩa T ụ 4,0   

17  T  n Thiệu Phi Vĩnh Khúc 3,25   

18  Cao Thanh  Lâm  Long Hưng 3,25   

19  Nguyễn Th  Ngọc Linh CMT 3,5   

20  Nguyễn Th  Th y Tiên TTVG 0   

21  Nguyễn Th  Cẩm Ly Tân Tiến 3,25   

22  Nguyễn Ngọc Minh Châu Long Hưng 4,75   

23  Nguyễn Văn Thành Liên Nghĩa 2,75   

24  Nguyễn T ung Hiếu Xuân Quan 2,25   

25  Chu Quang Lượng CMT 9,25   

26  Cao Đức Tuấn Thắng Lợi 1,25   

27  Nguyễn Thanh Tùng Mễ Sở 2,25   

28  Bùi Quang Minh CMT 8,0   

29  Đoàn Duy Lãm Vĩnh Khúc 0,5   

30  Đỗ Hoàng Tùng CMT 7,0   

31  Nguyễn Quang  Anh Tuấn Long Hưng 5,5   

32  Đặng Văn Việt CMT 4,25   

 
  



ĐIỂM THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 

Năm học 2020-2021 -Môn thi: Ngữ văn 9 
 

STT Họ và tên Đơn vị 
Điểm 

thi 

Xếp 

giải 
Ghi chú 

1  Đàm Thúy Hường Xuân Quan 5,0   

2  Đỗ Minh Phương Phụng Công 6,0   

3  Nguyễn Thu Th y TT Văn Giang 5,5   

4  Đỗ Lâm T úc CMT 5,75   

5  Nguyễn T ử Diệu Linh Liên Nghĩa 6,75   

6  Vũ Đặng Thùy Chi Mễ Sở 4,0   

7  Nguyễn Th  Khánh Ly Thắng Lợi 3,0   

8  Nguyễn Th  Mỹ Dung Tân Tiến 5,75   

9  Đào An Nguyên Vĩnh Khúc 6,0   

10  Đào Vũ Nhật Ly Long Hưng 6,5   

11  Lê Huyền Châm CMT 4,0   

12  Chu Khánh Huyền TT Văn Giang 5,0   

13  Lê Th  Hợp Cửu Cao 4,0   

14  Đào Khánh Ngọc Nghĩa T ụ 2,5   

15  Cao Ngọc Khánh Long Hưng 4,0   

16  Phan Th  Phương Dung CMT 6,5   

17  Đào Th  Khánh Huyền Vĩnh Khúc 4,0   

18  Nguyễn Diệu Thương Tân Tiến 6,0   

19  Phan Th  Khánh Linh Xuân Quan 4,0   

20  Phan Yến Linh CMT 3,75   

21  Nguyễn Th  Khánh Vy Thắng Lợi 3,75   

22  Lê Tuyết Băng Liên Nghĩa 6,5   

23  Nguyễn Vũ Ngọc Linh Cửu Cao 6,5   

24  Phạm Khánh Ly Mễ Sở 4,0   

25  Hà Khánh Linh Long Hưng 6,25   

26  Nguyễn Th  Hương Giang Vĩnh Khúc 5,0   

27  Ngô Hồng Ngọc CMT 5,25   

28  Nguyễn Phương Th y Long Hưng 5,25   

29  Đỗ Th  Thu Ngân Cửu Cao 6,0   

30  Nguyễn Ngọc Phương Anh Vĩnh Khúc 5,0   

31  Phan Th  Ánh Ngọc Xuân Quan 4,5   
 



ĐIỂM THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 

Năm học 2020-2021 -Môn thi: Tiếng Anh 9 
 

TT Họ và tên Đơn vị 
Điểm 

thi 

Xếp 

giải 
Ghi chú 

1  Lê Th  Mai Phương Xuân Quan 6,4   

2  Nguyễn Minh Đức Phụng Công 6,45   

3  Nguyễn Mai Khanh CMT 8,85   

4  Lý Ngọc Anh Liên Nghĩa 6,05   

5  Nguyễn Đức Phúc Mễ Sở 5,6   

6  Nguyễn Th  Ánh Hồng Thắng Lợi 2,65   

7  Đỗ Hoài An Vĩnh Khúc 3,7   

8  Lê Th  Thanh Vân CMT 8,6   

9  Nguyễn Phúc Hưng Tân Tiến 8,25   

10  T ương Th y Ngọc TT VG 3,45   

11  T  nh Quang Hiệp Long Hưng 7,65   

12  Phùng Th  Thanh Hường CMT 7,05   

13  Đinh Khánh Linh Cửu Cao 5,7   

14  Ngô An Hà Dương Nghĩa T ụ 6,4   

15  Nguyễn Th  Thu Hoài CMT 8,3   

16  Hoàng Thùy Dương Tân Tiến 5,25   

17  Nguyễn Ngọc Tuấn Vĩnh Khúc 3,3   

18  Nguyễn Đức Tài TTVG 4,4   

19  Đỗ Minh Hiếu Long Hưng 4,95   

20  Nguyễn Ngọc Minh Anh Xuân Quan 6,0   

21  Đào Thu Hiền CMT 8,15   

22  Nguyễn Th  Mai Phương Vĩnh Khúc 2,15   

23  Nguyễn Phúc Hậu Thắng Lợi 3,4   

24  Lê Anh Thư Liên Nghĩa 2,5   

25  Lê Văn Linh CMT 5,6   

26  Lê Th  Thu Hà Mễ Sở 4,65   

27  Phạm Hoàng Thảo Nguyên CMT 7,25   

28  Nguyễn Phương Thảo Long Hưng 6,8   

29  Nguyễn Hà Dương CMT 8,65   

30  Vũ Bằng Hương Linh Cửu Cao 7,15   

31  Đàm Th  Hải Yến Xuân Quan 4,55   
 


